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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 6A1, Môn: N.Ngữ

6.16.25.35.06.06.07.08.096.05.56.06.08.06.06.05XNguyễn Thị Lan Anh1

5.05.45.34.05.06.06.07.064.25.04.04.03.02.05.05XY Bong Êban2

8.78.88.09.59.010.09.08.098.49.06.08.010.08.09.010XLê Thị Linh Chi3

4.24.32.06.04.05.06.05.054.04.04.04.05.02.04.05Trịnh Công Chiến4

7.67.67.88.57.05.08.07.097.68.06.59.04.08.07.010Đinh Trí Cường5

7.67.96.58.08.010.07.09.097.17.05.08.010.08.07.06XXXH ' Da Niê6

7.47.26.37.07.08.05.09.0107.98.05.09.59.08.08.09XPhan Thị Mỹ Duyên7

5.05.55.05.06.04.06.05.084.03.03.05.55.04.04.05XY Duyêt Buôn Krông8

4.75.03.54.06.06.06.05.074.03.05.03.05.06.03.05Nguyễn Đức Dũng9

4.75.04.56.04.05.07.05.054.13.05.03.04.07.02.07Hồ Hoàng10

6.36.56.06.56.05.08.08.085.86.05.57.05.05.06.05Lê Gia Hoàng11

4.84.82.35.05.06.07.06.074.84.05.05.03.06.07.05Đào Đức Huy12

8.78.78.09.59.07.010.010.088.89.08.08.510.08.09.010Trần Quang Huy13

5.25.75.06.04.08.06.06.084.13.05.02.05.04.06.07Nguyễn Nam Hưng14

5.65.46.36.04.05.06.05.055.95.55.56.06.06.05.08Vũ Thanh  Kỳ15

8.18.48.38.09.08.09.08.097.47.08.57.07.06.07.09XXXH ' Lăng Êcăm16

7.47.36.07.08.06.08.09.097.67.07.08.510.06.08.08XXXH ' Lê Vi Buôn Yă17

4.44.92.54.06.08.08.05.053.52.05.03.03.06.03.05Nguyễn Văn Linh18

9.59.59.09.010.010.09.010.0109.510.09.010.010.08.010.09Nguyễn Văn  Mạnh19

4.95.15.06.05.04.06.05.044.53.55.05.06.04.02.07XY - Mi Niê20

4.94.93.54.05.06.05.08.064.93.08.03.06.06.03.08XXXH ' Na Niê21

7.07.16.36.07.08.06.010.096.75.55.07.09.07.07.010XXXH ' Ngát Êban22

7.06.97.34.07.010.05.08.097.27.56.56.08.08.09.07XĐinh Thị Hồng Ngọc23

7.57.87.58.08.06.08.08.097.08.07.58.04.06.05.07XĐinh Thị Diễm Nhi24

7.78.07.07.08.010.09.010.087.07.06.58.07.04.07.09XĐặng Thị Hồng Nhung25

5.35.65.54.07.04.07.05.074.74.05.05.04.04.05.07Bùi Thọ Phước26

6.55.95.05.06.06.07.07.087.78.07.09.07.07.08.07Phạm Trùng Quang27

5.45.04.04.06.04.05.05.096.16.06.06.07.04.06.08Đào Quang Quyết28

6.15.85.06.05.06.07.08.066.86.55.07.05.08.08.010XXXH '  Quynh Ênuôl29

8.99.18.59.09.010.010.010.098.58.58.59.510.04.09.09XLê Thị Như Quỳnh30

3.32.94.50.05.00.00.05.034.13.52.06.04.04.06.05XY Suyết Byă31

6.96.46.37.06.06.08.05.077.87.56.59.09.06.09.08Phạm Văn Thắng32

6.26.34.56.06.010.07.08.075.95.55.05.07.08.05.08Nguyễn Văn Thuật33

6.16.35.05.08.06.08.08.065.85.05.07.07.05.06.07XXXH ' Thuyên Êcăm34

6.86.97.05.07.06.09.08.086.78.06.08.55.04.07.05XLê Thị Minh Thư35

7.27.78.58.06.08.09.06.086.17.57.05.06.04.06.05Ngô Đình  Tiến36

5.45.34.55.05.04.07.06.085.55.06.05.04.07.07.05XMai Thị Đoan  Trang37
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 6A1, Môn: N.Ngữ

7.07.16.07.07.07.07.08.0106.76.05.07.07.08.09.08XLê Thị Thanh Trà38

4.64.83.55.05.04.05.05.084.33.55.04.05.07.02.05Vũ Đức  Việt39

76.9302.6120.5830.812331312.85Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 6A2, Môn: N.Ngữ

5.95.85.05.06.05.08.06.086.15.07.55.07.06.06.08XTrần Quỳnh  Anh1

5.45.23.55.55.06.08.06.065.84.55.06.08.06.07.07Nguyễn Quốc Bảo2

5.25.65.05.06.05.06.07.074.52.55.04.05.05.09.05XXXH'  Dễc Ênũôl3

6.46.65.05.08.08.08.07.096.06.54.06.54.07.06.09XY'  Diôn Ê Ban4

7.67.88.07.08.09.08.07.087.38.05.57.010.06.08.07XXXTrần Thị Mỹ  Duyên5

4.54.74.05.05.05.05.05.054.02.04.04.05.05.05.07Nguyễn Tiến Đạt6

6.66.97.88.57.05.05.06.056.06.57.05.04.06.08.05Bùi Văn Đông7

8.88.97.89.09.010.010.010.098.57.08.09.010.09.010.09Nguyễn Văn  Đức8

4.74.53.04.05.05.05.05.075.04.54.05.04.06.05.08Nguyễn Ngọc Hoàng9

6.16.05.56.57.05.05.05.086.26.56.56.05.06.05.08XY'  Hoàng Niê10

8.88.98.89.59.010.010.04.0108.69.08.08.510.08.07.010Trần Quang Huy11

6.15.65.84.06.05.05.07.077.28.04.08.08.07.08.08Lê Như Hùng12

1.2XY Kắp Niê13

6.05.95.86.06.05.05.07.076.37.05.56.54.06.08.06Nguyễn Văn Khá14

4.95.04.54.04.05.05.07.084.86.04.04.04.06.04.05XY Khoenh Êban15

4.54.53.05.04.05.05.06.074.43.55.04.05.06.04.05Dương Duy Khôi16

6.86.66.85.06.05.08.08.097.37.56.58.08.07.07.07XNgô Thị Thùy Linh17

5.55.45.55.55.05.06.06.055.65.56.06.05.06.05.05XNguyễn Thị My18

7.48.07.58.08.010.010.08.056.25.56.06.06.08.05.09XNguyễn Thị Hồng Ngọc19

6.96.97.06.07.08.06.08.077.07.06.07.06.06.08.010XBùi Thị Ngọc20

5.35.76.34.05.05.05.09.074.63.55.04.05.06.04.07XXXH'  Nhat Êban21

4.34.53.54.04.06.05.06.063.82.55.04.04.04.03.05Y -  Nhuel Buôn Krông22

6.96.65.37.08.06.08.05.087.47.58.07.07.08.05.09XXXH'  Nữ Buônyă23

7.07.26.37.07.06.010.07.096.77.05.09.010.06.04.05Phạm Minh Phương24

9.39.58.810.09.010.010.010.0109.08.59.59.010.09.08.010XNguyễn Thị Như Quỳnh25

5.05.36.04.04.05.05.07.074.33.05.04.04.06.05.05Đỗ Tấn Tài26

7.88.08.39.05.09.08.09.097.37.06.07.59.08.06.09XPhan Phương Thảo27

7.57.96.88.08.09.08.09.086.75.06.08.010.06.09.06XLê Thị Thúy Thương28

5.45.13.04.06.07.06.07.076.14.57.07.08.08.03.07XVăn Thị Huyền Trang29

5.96.05.34.06.06.07.09.085.64.06.07.04.06.06.08XNguyễn Thị Thùy Trang30

5.25.76.84.06.05.05.05.074.13.05.03.04.06.05.05Huỳnh Đức Trọng31

4.24.21.54.05.07.05.05.074.24.04.03.54.06.04.05XHứa Văn Trung32

6.05.85.36.05.06.05.07.086.36.05.07.08.04.07.08Nguyễn Đức Việt33

5.45.95.85.05.05.08.05.094.44.04.03.04.05.06.07Lưu Quang Việt34

7.47.68.08.09.05.06.07.087.08.04.58.58.06.06.07XVũ Thị Xuân35

7.57.76.88.07.08.08.08.0107.17.55.07.59.06.08.08XXXH'  Yu Lia Knul36
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 6A2, Môn: N.Ngữ

82.929017.1642.91531118.63Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 6A3, Môn: N.Ngữ

5.45.35.05.05.05.07.06.055.66.04.55.05.010.05.05Trần Tuấn Anh1

5.85.94.06.07.08.05.06.085.55.06.55.05.05.06.06XNguyễn Thị Ngọc Ánh2

5.65.73.55.06.09.07.05.095.35.05.05.05.06.06.06XTrịnh Thị Ánh3

7.27.36.58.08.07.09.05.087.17.56.08.56.05.08.08Nguyễn Quốc Bảo4

5.85.85.35.05.07.07.07.075.73.54.57.56.06.07.09Nguyễn Thanh Cường5

6.26.15.06.07.05.08.06.076.36.05.08.05.07.05.08XPhạm Thị Duyên6

6.66.75.56.07.09.09.04.096.36.06.07.06.06.05.08Phạm Văn Hoàng Dũng7

5.35.45.05.05.06.05.06.075.15.04.55.04.06.07.05XĐào Mạnh Đạt8

5.35.04.06.54.04.05.06.075.86.54.55.05.04.06.010Vũ Văn Điện9

5.95.65.85.05.05.07.04.086.47.06.07.05.06.07.05Huỳnh Bá Hậu10

5.85.84.06.06.08.07.05.085.85.55.55.08.05.06.07XNguyễn Thị Hồng Hoan11

6.86.86.37.06.08.09.05.086.86.54.08.55.06.09.010Lê Đức Hòa12

4.34.53.05.05.06.05.03.063.82.54.04.06.02.05.05XVi Hưng Hòa13

5.86.06.56.06.05.05.05.075.34.05.05.08.04.05.09Lê Gia Huy14

5.15.03.56.05.04.05.05.085.27.05.03.06.06.08.00Ngô Lê Duy Hưng15

1.9XY  Jôih Byă16

5.36.04.56.05.09.08.07.074.03.02.05.06.04.04.07Đoàn Hữu Kiên17

6.56.57.07.56.06.05.06.066.46.54.56.54.08.09.08XNguyễn Thị Lan18

6.26.25.56.05.06.010.07.076.16.06.05.08.08.06.05XXXH'  Lê - Wi Êcăm19

5.14.73.05.06.04.05.05.076.06.06.05.05.04.07.010Bùi Văn Minh20

8.18.17.58.58.09.08.08.098.08.57.08.08.08.08.08XLê Thị My21

6.97.06.57.56.06.010.05.096.75.55.58.08.08.05.09XXXH'  Ne Niê Kđăm22

6.76.05.56.05.05.07.08.078.18.07.57.58.010.07.010XVõ Thị Thúy Ngân23

6.56.35.55.07.07.07.07.087.06.56.08.56.08.06.08XXXH'  Nhiêm Hmok24

8.99.18.59.510.09.010.08.098.59.08.08.08.010.09.08XNguyễn Thị Như25

7.37.56.87.57.08.010.07.087.08.06.58.08.05.06.05XXXH'  Nuyn Ê Ban26

4.54.23.04.04.05.05.05.065.24.05.05.06.04.05.010Vũ Đức Quang27

6.16.34.56.07.08.010.04.085.64.57.05.08.06.05.05Trần Văn Quý28

4.34.42.54.05.06.05.06.064.13.04.04.04.05.06.05XY Ren Niê29

5.05.25.85.04.04.05.07.064.74.55.03.05.04.05.08XNguyễn Thị Thái30

5.76.06.35.05.08.05.06.085.14.05.06.06.05.05.06XPhạm Thị Ngọc Thảo31

6.86.97.86.08.06.07.06.066.77.07.07.57.06.06.05XHoàng Văn Tiên32

4.55.05.55.04.04.05.05.073.43.52.01.55.05.05.05Nguyễn Minh Toàn33

5.96.16.56.07.04.07.05.065.45.05.03.57.04.06.010Đinh Duy Trường34

7.68.07.58.09.09.07.07.096.97.06.07.58.06.07.07XY'  Tu Byă35

9.08.98.08.010.09.010.010.099.29.59.09.08.010.09.010XMai Thị Phương Uyên36

5.85.55.05.05.08.05.06.076.36.06.05.56.06.06.010Nguyễn Đức Việt37
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 6A3, Môn: N.Ngữ

88.932011.1452.81928108.33Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 8A5, Môn: N.Ngữ

5.65.94.55.06.010.06.06.075.04.55.05.05.04.05.07Nguyễn Tuấn Anh1

5.05.14.05.05.08.05.06.054.74.04.57.02.05.05.05XY  Chốp Êcăm2

4.75.03.05.05.06.06.06.084.13.02.05.06.04.06.06XTrần Thị Duyên3

5.45.72.56.07.58.06.06.084.83.55.05.05.07.05.05XXXH ' Đao Bya (dung)4

6.16.23.56.57.010.08.06.075.85.05.05.08.09.05.07XBùi Thị Đào5

5.86.04.06.07.08.08.05.075.44.07.05.06.05.05.07Phạm Như Đạt6

6.06.24.56.07.58.08.05.075.65.56.05.56.05.05.06XTống Thị Hằng7

2.51.53.50.00.00.00.06.004.44.55.03.04.06.04.05XY - Hiếu Niê8

4.74.83.54.05.05.06.06.074.42.55.04.55.07.05.05XNguyễn Thanh Hiền9

5.45.84.06.07.08.06.04.084.73.05.05.06.05.05.07Phạm Ngọc Hưng10

5.86.03.57.56.08.08.06.065.56.04.07.06.05.05.05Đoàn Văn Khánh11

6.06.04.56.05.08.09.05.096.04.06.55.08.09.05.09XPhạm Thị Hoài Lan12

5.45.64.55.06.08.06.04.085.03.55.05.58.05.05.06XXXH' Leo Knul13

5.05.34.04.05.56.08.05.084.54.06.03.04.06.04.05Tống Đăng Nghĩa14

4.64.72.54.04.08.05.06.094.33.55.03.04.06.04.07XXXH' Ngơn BuônDap15

6.77.05.56.56.010.08.09.086.15.55.06.08.06.06.09XLê Trần Thị Tuyết Nhi16

4.74.82.55.05.05.06.06.084.64.04.06.04.05.05.05XVũ Thị Yến Nhi17

7.17.55.57.08.010.08.09.096.46.54.06.08.09.07.07XĐinh Thị Oanh18

5.05.53.05.07.56.08.06.064.13.04.03.04.05.04.09Phan Hoàng Gia Phong19

5.65.94.55.57.06.07.06.075.05.54.04.05.06.04.07Nguyễn Xuân Phong20

4.84.83.55.04.04.06.06.084.75.03.05.04.07.04.06XPhạm Thị Như Quỳnh21

1.40.00.00.00.00.00.00.004.20.06.06.05.05.05.07XNgô Thị Thắm22

5.86.04.05.57.08.08.05.085.44.56.04.54.08.06.07XNguyễn Thị Thuyên23

6.97.16.05.08.010.08.09.076.66.56.06.08.07.05.09XTrần Thị Thanh Thúy24

7.37.15.55.58.08.08.09.0107.67.58.58.08.06.06.08Nguyễn Duy Thường25

5.96.05.04.56.010.08.05.075.75.04.06.58.06.06.07XNguyễn Thị Huyền Trang26

5.65.84.56.06.08.06.05.075.34.55.55.56.06.04.07Vũ Thanh Trường27

7.57.55.89.07.08.08.09.087.46.07.07.09.09.07.010Hà Xuân Trường28

5.05.32.56.05.08.06.07.084.32.54.04.04.08.05.07Nguyễn Văn Tú29

4.94.93.55.55.04.06.06.064.84.05.05.54.05.04.07Hà Anh Vũ30

5.45.43.56.56.06.06.06.065.45.05.55.06.04.06.07Nguyễn Xuân Vương31

5.45.74.04.56.56.08.06.094.74.54.03.04.07.05.08Trần Viết Vỵ32

75246.2218.8659.4191650Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 8A6, Môn: N.Ngữ

6.86.75.87.07.06.07.08.077.17.09.05.07.08.06.08XNguyễn Hà Thiên Ân1

5.65.04.55.05.05.05.03.086.98.06.05.57.08.07.07XHoàng Thị Duyên2

5.75.55.06.07.05.06.03.066.07.04.05.08.08.05.06Nguyễn Trí Đức3

9.69.49.39.09.010.09.010.0109.99.510.010.010.010.010.010XNguyễn Thị Hạnh4

6.05.73.56.07.55.07.08.056.64.57.58.08.07.05.08Phạm Minh Hiếu5

5.44.73.07.05.05.05.03.066.86.58.06.07.07.05.08Phạm Minh Hiếu6

2.10.00.00.00.00.00.00.006.47.06.56.07.05.05.07Nguyễn Văn Hiếu7

7.17.37.87.57.56.05.08.086.66.08.06.58.07.06.05Trần Mạnh Hiệp8

5.96.05.06.57.04.06.08.065.64.58.04.08.04.06.06Lê Văn Hoàn9

5.65.95.86.58.04.05.05.055.03.56.04.07.05.05.07Vũ Huy Hoàng10

7.06.84.56.07.07.09.09.0107.57.58.06.58.07.08.08XTrịnh Thị Hồng11

6.96.95.57.07.07.08.09.076.97.08.05.07.08.06.08XNguyễn Thị Ái Khanh12

7.47.87.07.59.06.06.010.0106.56.58.05.08.08.05.05Nguyễn Thành Luân13

7.77.57.06.09.09.08.06.088.09.08.57.08.08.06.08XNguyễn Thị Mai14

8.17.97.88.58.59.05.010.058.69.09.58.58.08.08.08XNguyễn Thị Cẩm Nhung15

6.96.57.86.55.56.05.08.057.78.59.06.08.08.05.08Phạm Quốc Phước16

6.26.36.05.06.55.06.09.086.17.07.05.07.05.05.05Nguyễn Quang Thắng17

5.55.45.37.04.06.05.06.055.65.58.04.06.05.05.05XTrần Thị Thi18

7.98.06.38.58.57.08.010.0107.77.57.56.59.08.08.09XNguyễn Lê Ngọc Thiện19

8.28.05.58.57.59.010.010.0108.58.09.57.59.08.09.09XNguyễn Thị Thương20

5.85.54.05.07.05.07.05.086.46.06.05.58.08.05.08XNguyễn Thị Thường21

7.07.15.56.56.08.09.010.0106.86.57.06.08.05.07.09XNguyễn Thị Thuỷ Tiên22

6.66.46.36.55.56.04.010.087.17.07.07.08.07.06.08Nguyễn Phú Tiến23

8.38.18.08.08.58.04.010.0108.69.010.07.08.09.09.08Lê Ngọc Tới24

6.86.46.38.06.55.05.08.057.58.07.57.07.07.08.08XNguyễn Thị Huyền Trang25

4.54.74.55.04.04.04.03.094.26.04.52.04.03.03.05Đinh Duy Trường26

6.45.94.57.56.07.07.03.077.57.08.07.58.08.06.08XĐào Thị Anh Vân27

6.96.86.37.07.07.09.03.097.17.57.06.58.05.08.08XNguyễn Thị Yến Vi28

5.05.04.08.03.06.04.06.055.14.07.04.06.07.04.05Lại Văn Vĩnh29

1.60.00.00.00.00.00.00.004.84.56.03.06.05.05.05XXXH' YũmHMõk30

90276.723.3136.711401213.34Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


